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KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM  GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT 
TẠI CÁC XÃ VÙNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 


(Từ ngày 23/5 đến 27/5/2016)
	TT
	Địa chỉ
	Ngày lấy mẫu
	Loại mẫu
	Chỉ tiêu xét nghiệm
	Kết luận

	
	
	
	
	Cảm quan
	pH

(6.5-8.5)
	Độ đục (5 NTU)


	Sắt tổng số

(0.5mg/l)
	Muối (300 mg/l)

	Độ cứng (350 mg/l)
	Độ oxy hóa (4 mg/l)
	Hàm lượng Amoni
(3 mg/l)
	Hàm lượng Florua
(1.5mg/l)
	

	1
	Nguyễn Phú, Hải Tiến, Thuận An, Phú Vang
	24/5/2016
	Nước giếng khoan
	Trong
	8,11
	0,6
	0,05
	156
	200
	0
	0,35
	0
	Đạt

	2
	Nguyễn Trai, Hải Tiến, Thuận An, Phú Vang
	24/5/2016
	Nước giếng khoan
	Trong
	8,09
	1,79
	0,07
	120,7
	184
	0
	0,45
	0
	Đạt

	3
	Trần Văn Ninh, Hải Tiến, Thuận An, Phú Vang
	24/5/2016
	Nước giếng khoan
	Trong
	8,2
	0,75
	0,08
	92,3
	162
	1,6
	0,32
	0,03
	Đạt

	4
	Trần Văn Hoành, Hải Tiến, Thuận An, Phú Vang
	24/5/2016
	Nước giếng khoan
	Trong
	7,95
	1,94
	0,09
	184,6
	200
	1,2
	0,41
	0,05
	Đạt


	5
	Ngô Thị Ái, An Lai, Hương Phong, Hương Trà
	24/5/2016
	Nước giếng khơi
	Vàng
	7,18
	2,69
	0,12
	262,7
	400
	3,2
	0,5
	0,06
	Không đạt

	6
	Ngô Văn Vân, An Lai, Hương Phong, Hương Trà
	24/5/2016
	Nước giếng khơi
	Vàng, cặn nhiều
	7,59
	26,6
	0,15
	475,7
	550
	7,6
	0,27
	0,05
	Không đạt

	7
	Ngô Thế, An Lai, Hương Phong, Hương Trà
	24/5/2016
	Nước giếng khơi
	Vàng, cặn nhiều
	6,9
	55,7
	0,13
	305,3
	380
	6,4
	0,21
	0,04
	Không đạt

	8
	Châu Mưu, An Lai, Hương Phong, Hương Trà
	24/5/2016
	Nước giếng khơi
	Vàng, cặn nhiều
	7,37
	4,57
	0,07
	816,4
	44
	9,6
	0,32
	0,05
	Không đạt

	9
	Lê Lợi, Thai Dương Hạ Trung, Hải Dương, Hương Trà
	24/5/2016
	Nước giếng khoan
	Trong
	6,68
	0,5
	0,12
	21,3
	200
	0,8
	0,08
	0,05
	Đạt

	10
	Trần Đức, Thai Dương Hạ Trung, Hải Dương, Hương Trà
	24/5/2016
	Nước giếng khoan
	Trong
	8,2
	0,32
	0,09
	142
	140
	0,4
	0,12
	0,05
	Đạt

	11
	Lê Văn Tâm, Phường Hóp, Phong An, Phong Điền
	24/5/2016
	Nước giếng đào
	Vàng, cặn nhiều
	6,98
	12,6
	0,05
	28,4
	76
	2
	0,35
	0,04
	Không đạt

	12
	Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền
	20/5/2016
	Nước giếng bơm
	Trong
	8,1
	0,85
	0,05
	35,5
	96
	0,53
	0,21
	0,06
	Đạt

	13
	Trạm y tế Phong Mỹ, Phong Điền
	20/5/2016
	Nước giếng bơm
	Trong
	7,81
	0,74
	0,06
	21,3
	40
	3,2
	0,23
	0,06
	Đạt

	14
	Trạm y tế Phong Xuân, Phong Điền
	20/5/2016
	Nước giếng bơm
	Trong
	8,13
	3,97
	0,05
	35,5
	24
	1,14
	0,35
	0,07
	Đạt

	15
	Nguyễn Đức Hòa, thôn 2, Vinh Mỹ, Phú Lộc
	25/5/2016
	Nước giếng khoan
	Trong
	5,78
	0,34
	0,05
	21,3
	22
	4,16
	0,5
	0,06
	Không đạt

	16
	Mai Thành Trung, thôn 3, Vinh Mỹ, Phú Lộc
	25/5/2016
	Nước giếng khơi
	Trong
	6,46
	0,26
	0,07
	17,75
	24
	0
	0,15
	0,06
	Đạt

	17
	Tô Thanh Liêm, thôn 3, Vinh Mỹ, Phú Lộc
	25/5/2016
	Nước giếng khơi
	Trong
	6,01
	0,37
	0,1
	17,75
	16
	0,32
	0,16
	0,05
	Đạt

	18
	Nguyễn Thị Lụt, Phụng Chánh, Vinh Hưng, Phú Lộc
	25/5/2016
	Nước giếng khơi
	Trng
	4,12
	0,43
	0,12
	35,5
	52
	15,2
	0,51
	0,05
	Không đạt

	19
	Nguyễn Đức Tựu, Phụng Chánh, Vinh Hưng, Phú Lộc
	25/5/2016
	Nước giếng khơi
	Trong
	4,49
	0,2
	0,09
	63,9
	32
	0,8
	0,35
	0,06
	Không đạt

	20
	Đặng Thanh Thuận, thôn 2, Điền Hòa, Phong Điền
	21/5/2016
	Nước giếng khoan
	Trng
	7,76
	0,36
	0,09
	14,2
	44
	6,4
	0,12
	0,03
	Không đạt

	21
	Lê Văn Tân, Phường Họp, Phong An, Phong Điền
	23/5/2016
	Nước giếng đào
	Đục
	6,92
	13,4
	0,08
	21,3
	86
	2,8
	0,13
	0,05
	Không đạt


Ghi chú: - Các chỉ tiêu kiểm nghiệm được đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT  )
- Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm
- Tổng số mẫu: 21
 - Mẫu không đạt: 10/21 (47%)
Lý do không đạt



- Cảm quan: nước có màu, cặn lơ lửng



- pH < 6,5



- Độ đục > 5 NTU



- Độ cứng > 350 mg/l



- Độ oxy hóa > 4 mg/l



- Hàm lượng Clorua  > 300mg/l

                             
Giám đốc




               


 P. Khoa Xét nghiệm










   Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương

